
1 Trương Văn Thanh Thống Nhất 1 197 1 197 0 0 7.486 5.989 1.497
11/6 16/7 x x

2 Đậu Tiến Dũng Hưng Hòa 2 68 0 0 2 68 2.584 2.067 517
24/6 24/6 x x

3 Phan Minh Hà Hưng Hòa 1 188 1 188 0 0 7.144 5.715 1.429
13/7 13/7 x x

4 Nguyễn Thị Tịnh Lộc Hồ 1 200 1 200 0 0 7.600 6.080 1.520
14/7 14/7,28/7 x x

5 Hoàng Hữu Thông Lộc Hồ 1 295 1 295 0 0 11.210 8.968 2.242
16/7 16/7 x x

6 Hoàng Hữu Sơn Lộc Hồ 1 342 1 342 0 0 12.996 10.397 2.599
19/7 19/7 x x

7 1.290 5 1.222 2 68 49.020 39.216 9.804
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KINH PHÍ HỖ TRỢ

Phụ lục 02: BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CHĂN NUÔI ĐỂ KHÔI PHỤC THIỆT HẠI DO 

DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI XÃ THẠCH XUÂN TỪ NGÀY 01/6/2025 ĐẾN 24/7/2025

(Kèm theo Biên bản số…..../BB-TĐ ngày      tháng     năm 2025 của  Tổ thẩm định theo Quyết định số 694a/QĐ-UBND ngày 20/10/2025)
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